
Phụ lục  
 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM 
BÁO CÁO 

Các nội dung công khai, minh bạch theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 
(Kỳ báo cáo: Từ ngày 01/01/2022 đến 30/5/2022) 

1. Các nội dung đã công khai, minh bạch 

STT 
Lĩnh vực/ 
Nội dung 

Thời điểm 
công khai 

Hình thức Văn bản công khai 
Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 
công khai trên cổng/trang TTĐT) 

I 
Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, người 
lao động 

1 Bồi dưỡng 

01/3/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn số 105/CĐCĐ-TCCB ngày 

01/3/2022 của Trường Cao đẳng Cộng 
đồng Kon Tum về việc cử viên chức tham 
gia chương trình đào tạo đặc biệt “Chương 
trình Quốc gia đào tạo, bồi dưỡng kiến 
thức, kỹ năng lãnh đạo, cán bộ quản lý, 
nhân viên, cán bộ, công chức, viên chức 
Online từ xa”. 

 

14/4/2022 

Công văn số 191/CĐCĐ-TCCB ngày 

14/4/2022 của Trường Cao đẳng Cộng 
đồng Kon Tum về việc đăng ký tham gia 
Khoá đào tạo cán bộ quản lý trợ giúp xã hội 
trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ tâm thần 
Khoá I năm. 

 

272/CĐCĐ-KTĐBCL 30/05/2022 07:57:22
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STT 
Lĩnh vực/ 
Nội dung 

Thời điểm 
công khai 

Hình thức Văn bản công khai 
Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 
công khai trên cổng/trang TTĐT) 

15/4/2022 

 

 

Thông báo 

cho Trưởng 
các đơn vị 
thuộc 
Trường và 
yêu cầu 
thông báo 

đến viên 
chức có liên 
quan tại văn 
bản qua 

iOfifice 

Công văn số 193/CĐCĐ-TCCB ngày 

15/4/2022 của Trường Cao đẳng Cộng 
đồng Kon Tum về việc đăng ký tham gia 
khoá đào tạo nghiệp vụ công tác xã hội với 
trẻ tự kỉ năm 2022  

 

20/4/2022 

Công văn số 202/CĐCĐ-TCCB ngày 

20/4/2022 của Trường Cao đẳng Cộng 
đồng Kon Tum về việc cử viên chức tham 
dự lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ quản lý cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp”. 

 

21/01/2022 

Quyết định số 109a/QĐ-CĐCĐ ngày 
21/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc cử viên 
chức tham gia lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giảng viên trong cơ sở giáo 
dục đại học. 

 

14/02/2022 

Quyết định số 152/QĐ-CĐCĐ ngày 
14/02/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc cử viên 
chức đi tham gia khóa đào tạo: Chuyên gia 
đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 
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STT 
Lĩnh vực/ 
Nội dung 

Thời điểm 
công khai 

Hình thức Văn bản công khai 
Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 
công khai trên cổng/trang TTĐT) 

nhà nước 

18/02/2022 

Quyết định số 167/QĐ-CĐCĐ ngày 
18/02/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc cử viên 
chức đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị: 
hệ không tập trung, khóa 90 năm học 2022-

2023 đối với bà Lê Thị Kim Bình, Phó 
Giám đốc Trung tâm Phát triển doanh 
nghiệp và Giới thiệu việc làm 

 

25/02/2022 

Quyết định số 211/QĐ-CĐCĐ ngày 
25/02/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc cử viên 
chức tham gia khóa bồi dưỡng Kỹ năng, 
nghiệp vụ 5S. 

 

03/3/2022 

Quyết định số 249/QĐ-CĐCĐ ngày 
03/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc cử viên 
chức tham gia tham gia kỳ thi đánh giá kỹ 
năng nghề quốc gia bậc 3  nghề Công nghệ 
thông tin (UDPM) 

 

11/3/2022 
Quyết định số 288/QĐ-CĐCĐ ngày 
11/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc cử viên 
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STT 
Lĩnh vực/ 
Nội dung 

Thời điểm 
công khai 

Hình thức Văn bản công khai 
Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 
công khai trên cổng/trang TTĐT) 

chức tham gia lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ 
Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên”. 

01/4/2022 

Quyết định số 363/QĐ-CĐCĐ ngày 
01/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc cử viên 
chức tham gia dự tập huấn hướng dẫn cấp 
cứu cơ bản tai nạn giao thông đường bộ 
năm 2022 tại thành phố Đà Nẵng. 

 

26/4/2022 

Quyết định số 483/QĐ-CĐCĐ ngày 
26/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc cử đi 
học sau đại học đối với viên chức Nguyễn 
Thị Thanh Thúy 

 

2 
Nghỉ thôi 
việc 

28/02/2022 

 

 

 

 

 

 

Thông báo 

bằng văn bản 
gửi toàn thể 
cán bộ, viên 
chức qua 

Quyết định số 225/QĐ-CĐCĐ ngày 
28/02/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc cho thôi 
việc đối với viên chức Lưu Thiên Phong 

 

05/01/2022 

Quyết định số 09/QĐ-CĐCĐ ngày 
05/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc giải 
quyết chế độ nghỉ thôi việc ngay theo Nghị 
định số 01/VBHN-BNV ngày 21 tháng 01 

năm 2021 đối với ông Lê Văn Quảng. 
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STT 
Lĩnh vực/ 
Nội dung 

Thời điểm 
công khai 

Hình thức Văn bản công khai 
Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 
công khai trên cổng/trang TTĐT) 

21/01/2022 

iOffice Quyết định số 105/QĐ-CĐCĐ ngày 
21/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc chấm 
dứt hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn 
Thị Thân. 

 

29/4/2022 

Quyết định số 491/QĐ-CĐCĐ ngày 
29/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc chấm 
dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn 
Đức Cường. 

 

3 

Bổ nhiệm và 
xếp lương 
chức danh 
nghề nghiệp 

22/4/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 494/QĐ-SNV ngày 

22/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc 
bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề 
nghiệp Giảng viên Cao đẳng sư phạm chính 
(hạng II) đối với viên chức Trần Thị 
Phượng. 

 

25/4/2022 

Quyết định số 501/QĐ-SNV ngày 

25/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc 
bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề 
nghiệp Giảng viên giáo dục nghề nghiệp 
chính (hạng II) đối với viên chức Trần 
Quốc Bang. 

 

25/4/2022 Quyết định số 500/QĐ-SNV ngày  
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STT 
Lĩnh vực/ 
Nội dung 

Thời điểm 
công khai 

Hình thức Văn bản công khai 
Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 
công khai trên cổng/trang TTĐT) 

Thông báo 

cho Trưởng 
các đơn vị 
thuộc 
Trường và 
yêu cầu 
thông báo 

đến viên 
chức có liên 
quan tại văn 
bản qua 

iOfifice 

25/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc 
bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề 
nghiệp Giảng viên giáo dục nghề nghiệp 
chính (hạng II) đối với viên chức Nguyễn 
Văn Thành. 

25/4/2022 

Quyết định số 499/QĐ-SNV ngày 

25/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc 
bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề 
nghiệp Giảng viên giáo dục nghề nghiệp 
chính (hạng II) đối với viên chức Nguyễn 
Minh Hoàng. 

 

25/4/2022 

Quyết định số 497/QĐ-SNV ngày 

25/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc 
bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề 
nghiệp Giảng viên Cao đẳng sư phạm chính 
(hạng II) đối với viên chức Nguyễn Hữu 
Hà. 

 

22/4/2022 

Quyết định số 493/QĐ-SNV ngày 

22/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc 
bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề 
nghiệp Giảng viên giáo dục nghề nghiệp 
chính (hạng II) đối với viên chức Nguyễn 
An Huấn 
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STT 
Lĩnh vực/ 
Nội dung 

Thời điểm 
công khai 

Hình thức Văn bản công khai 
Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 
công khai trên cổng/trang TTĐT) 

22/4/2022 

Quyết định số 491/QĐ-SNV ngày 

22/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc 
bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề 
nghiệp Giảng viên giáo dục nghề nghiệp 
chính (hạng II) đối với viên chức Lê Việt 
Anh 

 

22/4/2022 

Quyết định số 492/QĐ-SNV ngày 

22/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc 
bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề 
nghiệp Giảng viên giáo dục nghề nghiệp 
chính (hạng II) đối với viên chức Lê Văn 
Bình. 

 

25/4/2022 

Quyết định số 494/QĐ-SNV ngày 

25/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc 
bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề 
nghiệp Giảng viên Cao đẳng sư phạm chính 
(hạng II) đối với viên chức Hoàng Văn Chi 

 

28/01/2022 

Quyết định số 141/QĐ-CĐCĐ ngày 
28/01/2022 của Hiệu Trưởng trường Cao 
đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc bổ 
nhiệm ngạch và xếp lương đối với bà 
Nguyễn Thị Thanh Thuý 

 

28/01/2022 Quyết định số 140/QĐ-CĐCĐ ngày  
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STT 
Lĩnh vực/ 
Nội dung 

Thời điểm 
công khai 

Hình thức Văn bản công khai 
Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 
công khai trên cổng/trang TTĐT) 

28/01/2022 của Hiệu Trưởng trường Cao 
đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc bổ 
nhiệm ngạch và xếp lương đối với bà Lê 
Quỳnh My 

4 Nâng lương 

06/01/2022 

 

 

 

Thông báo 

cho Trưởng 
các đơn vị 
thuộc 
Trường và 
yêu cầu 
thông báo 

đến viên 
chức có liên 
quan tại văn 
bản qua 
iOffice 

Tháng 1/2022: Quyết định số 11 đến 
53/QĐ-CĐCĐ ngày 06/01/2022.  

25/01/2022 
Tháng 2/2022: Quyết định số 111 đến 
125/QĐ-CĐCĐ ngày 25/01/2022 

 

24/02/2022 
Tháng 3/2022: Quyết định số 193 đến 
206/QĐ-CĐCĐ ngày 24/02/2022 

 

01/4/2022 
Tháng 4/2022: Quyết định số 368 đên 
390/QĐ-CĐCĐ ngày 01/4/2022 

 

04/5/2022 
Tháng 5/2022: Quyết định số 499 đến 
525/QĐ-CĐCĐ ngày 04/5/2022 

 

29/4/2022 

Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 

29/4/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Kon Tum về việc nâng bậc lương 
thường xuyên đối với ông Lê Trí Khải, 
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng 
Kon Tum 

 

5 Tuyển dụng 25/2/2022 Thông báo Quyết định số 214/QĐ-CĐCĐ của Hiệu https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws

https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-tuyen-dung-vien-chuc-710/
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STT 
Lĩnh vực/ 
Nội dung 

Thời điểm 
công khai 

Hình thức Văn bản công khai 
Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 
công khai trên cổng/trang TTĐT) 

bằng văn bản 
gửi toàn thể 
cán bộ, viên 
chức qua 
iOffice 

Trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Kon 
Tum ngày 25/2/2022 về việc ban hành Quy 
định về tuyển dụng viên chức   

/detail/Quyet-dinh-ve-viec-ban-

hanh-Quy-dinh-ve-tuyen-dung-vien-

chuc-710/ 

 

19/5/2022 

Thông báo 256/TB-CĐCĐ ngày 19/5/2022 
của Trường CĐCĐ Kon Tum về tuyển 
dụng hợp đồng lao động năm 2022 

https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws

/detail/Thong-bao-tuyen-dung-hop-

dong-lao-dong-nam-2022-706/ 

6 Nghỉ hưu 

09/03/2022 Thông báo 

bằng văn bản 
gửi toàn thể 
cán bộ, viên 
chức qua 

iOffice 

Thông báo số 122/TB-CĐCĐ ngày 
09/03/2022 của Trường CĐCĐ Kon Tum 
về thời điểm nghỉ hưu Võ Thị ánh Loan 

 

11/5/2022 

Quyết định số 547/QĐ-CĐCĐ ngày 
11/5/2022 của Hiệu Trưởng trường Cao 
đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc nghỉ 
hưu hưởng bảo hiểm xã hội đối với việc 
chức Võ Thị Ánh Loan 

 

7 
Quy chế, quy 
định 

29/3/2022 
Thông báo 

bằng văn bản 
gửi toàn thể 
cán bộ, viên 
chức qua 
iOffice 

Quyết định số 345/QĐ-CĐCĐ ngày 
29/3/2022 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ 
Kon Tum về việc ban hành Quy chế công 
tác dân vận của Trường CĐCĐ Kon Tum 

 

05/4/2022 
Quyết định số 397/QĐ-CĐCĐ ngày 
05/4/2022 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ 
Kon Tum về việc ban hành Quy chế hoạt 

 

https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-tuyen-dung-vien-chuc-710/
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-tuyen-dung-vien-chuc-710/
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-tuyen-dung-vien-chuc-710/
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Thong-bao-tuyen-dung-hop-dong-lao-dong-nam-2022-706/
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Thong-bao-tuyen-dung-hop-dong-lao-dong-nam-2022-706/
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Thong-bao-tuyen-dung-hop-dong-lao-dong-nam-2022-706/
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STT 
Lĩnh vực/ 
Nội dung 

Thời điểm 
công khai 

Hình thức Văn bản công khai 
Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 
công khai trên cổng/trang TTĐT) 

động của Ban chỉ đạo Hỗ trợ khởi nghiệp 

8 
Kết luận 
kiểm tra 

21/01/2022 

Thông báo 

bằng văn bản 
gửi toàn thể 
cán bộ, viên 
chức qua 
iOffice 

Thông báo số 42/TB-CĐCĐ ngày 
21/01/2022 của Trường CĐCĐ Kon Tum 
về kết luận kiểm tra Trang thông tin điện tử 
Trường 

 

28/01/2022 

Thông báo số 50/TB-CĐCĐ ngày 
28/01/2022 của Trường CĐCĐ Kon Tum 

về kết luận việc kiểm tra công tác tuyển 
sinh các lớp chính quy năm 2020, năm 
2021 tại phòng Đào tạo, Trung tâm Phát 
triển doanh nghiệp và Giới thiệu việc làm 

 

17/3/2022 

Thông báo số 133/TB-CĐCĐ ngày 
17/3/2022 của Trường CĐCĐ Kon Tum về 
kết luận kiểm tra tình hình triển khai thực 
hiện Đề án “Đào tạo chương trình chất 
lượng cao trình độ trung cấp, cao đẳng” vfa 
Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án tổ 
chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo 
khung năng lực tiếng Việt dùng cho người 
nước ngoài. 

 

27/4/2022 
Thông báo số 217/TB-CĐCĐ ngày 
27/4/2022 của Trường CĐCĐ Kon Tum về 
Kết luận kiểm tra việc triển khai công tác 
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STT 
Lĩnh vực/ 
Nội dung 

Thời điểm 
công khai 

Hình thức Văn bản công khai 
Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 
công khai trên cổng/trang TTĐT) 

đào tạo năm học 2021-2022 tại khoa Kinh 
tế & Nông lâm, khoa Kỹ thuật & Công 
nghệ 

09/5/2022 

Thông báo số 234/TB-CĐCĐ ngày 
09/5/2022 về kết luận kiểm tra việc triển 
khai thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-

LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ 
trường cao đẳng tại các đơn vị thuộc 
Trường 

 

9 
Kế hoạch 
công tác 

23/02/2022 

Thông báo 

bằng văn bản 
gửi toàn thể 
cán bộ, viên 
chức qua 
iOffice 

Quyết định số 189/QĐ-CĐCĐ ngày 
23/02/2022 của Hiệu trưởng Trường 
CĐCĐ Kon Tum về Ban hành chương trình 
công tác trọng tâm năm 2022 của Trường 
CĐCĐ Kon Tum 

 

25/01/2022 

Báo cáo số 17/BC-CĐCĐ ngày 25/01/2022 
của Trường CĐCĐ Kon Tum về tình hình 
thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2022 và công 
tác trọng tâm tháng 02/2022 

 

12/4/2022 

Báo cáo số 69/BC-CĐCĐ ngày 12/4/2022 
của Trường CĐCĐ Kon Tum về tình hình 
thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2022 và 
công tác trọng tâm Quý II năm 2022 
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STT 
Lĩnh vực/ 
Nội dung 

Thời điểm 
công khai 

Hình thức Văn bản công khai 
Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 
công khai trên cổng/trang TTĐT) 

10 
Công khai, 

minh bạch 

22/3/2022 Thông báo 

bằng văn bản 
gửi toàn thể 
cán bộ, viên 
chức qua 
iOffice 

Kế hoạch số 170/KH-CĐCĐ ngày 
22/3/2022 của Trường CĐCĐ Kon Tum về 
thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài 
sản, thu nhập năm 2022 

 

23/02/2022 

Quyết định số 190/QĐ-CĐCĐ ngày 
23/02/2022 của Hiệu trưởng Trường 
CĐCĐ Kon Tum về phân công thực hiện 
công khai, minh bạch năm 2022 

https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws

/detail/Quyet-dinh-phan-cong-thuc-

hien-cong-khai-minh-bach-nam-

2022-707/ 

 

II Về thực hiện việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản 

1 

Kinh phí hoạt 
động hàng 
năm 

07/01/2022 

- Thông báo 

bằng văn bản 
gửi toàn thể 
cán bộ, viên 

chức qua 
iOffice 

- Niêm yết 
tại Trường 

Quyết định số 58/QĐ-CĐCĐ ngày 
07/01/2022 của Hiệu trưởng Trường 
CĐCĐ Kon Tum về công bố công khai dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2022  

 

2 
Quy chế chi 
tiêu nội bộ 

08/4/2022 

- Thông báo 

bằng văn bản 
gửi toàn thể 
cán bộ, viên 

chức qua 
iOffice 

Quyết định số 421/QĐ-CĐCĐ ngày 
08/4/2022 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ 
Kon Tum về ban hành Quy chế chi tiêu nội 
bộ năm 2022 

 

https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Quyet-dinh-phan-cong-thuc-hien-cong-khai-minh-bach-nam-2022-707/
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Quyet-dinh-phan-cong-thuc-hien-cong-khai-minh-bach-nam-2022-707/
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Quyet-dinh-phan-cong-thuc-hien-cong-khai-minh-bach-nam-2022-707/
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Quyet-dinh-phan-cong-thuc-hien-cong-khai-minh-bach-nam-2022-707/
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STT 
Lĩnh vực/ 
Nội dung 

Thời điểm 
công khai 

Hình thức Văn bản công khai 
Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 
công khai trên cổng/trang TTĐT) 

III Về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn 

1 

Kế hoạch 
chuyển đổi vị 
trí công tác 

29/3/2022 

Thông báo 

bằng văn bản 
gửi toàn thể 
cán bộ, viên 

chức qua 
iOffice 

Kế hoạch số 193/KH-CĐCĐ ngày 
29/3/2022 của trường CĐCĐ Kon Tum về 
chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức 
năm 2022 

 

2 
Tinh giảm 
biên chế 

04/4/2022 

Thông báo 

bằng văn bản 
gửi toàn thể 
cán bộ, viên 

chức qua 
iOffice 

Thông báo số 156/TB-CĐCĐ ngày 
04/4/2022 của trường CĐCĐ Kon Tum về 
việc triển khai đăng ký danh sách thực hiện 
chính sách tinh giản biên chế đợt II năm 
2022 

 

IV Về lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

1 Tuyển sinh 

07/01/2022 

 

 

 

Thông báo 

bằng văn bản 
gửi toàn thể 
cán bộ, viên 

chức qua 
iOffice 

Quyết định số 56/QĐ-CĐCĐ ngày 
07/01/2022 của Hiệu trưởng Trường 
CĐCĐ Kon Tum về ban hành Quy chế 
tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ 
cấp và đào tạo thường xuyên năm 2022 

https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws

/detail/Ban-hanh-Quy-che-tuyen-

sinh-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-

cap-va-dao-tao-thuong-xuyen-nam-

2022-670/ 

 

07/01/2022 

Kế hoạch số 19/KH-CĐCĐ ngày 
07/01/2022 của Trường CĐCĐ Kon Tum 
về công tác tuyển sinh năm 2022 

https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws

/detail/Ke-hoach-cong-tac-tuyen-

sinh-nam-2022-671/ 

 

07/01/2022 Thông báo số 16/TB-CĐCĐ ngày https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws

https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Ban-hanh-Quy-che-tuyen-sinh-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-cap-va-dao-tao-thuong-xuyen-nam-2022-670/
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Ban-hanh-Quy-che-tuyen-sinh-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-cap-va-dao-tao-thuong-xuyen-nam-2022-670/
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Ban-hanh-Quy-che-tuyen-sinh-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-cap-va-dao-tao-thuong-xuyen-nam-2022-670/
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Ban-hanh-Quy-che-tuyen-sinh-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-cap-va-dao-tao-thuong-xuyen-nam-2022-670/
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Ban-hanh-Quy-che-tuyen-sinh-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-cap-va-dao-tao-thuong-xuyen-nam-2022-670/
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Ke-hoach-cong-tac-tuyen-sinh-nam-2022-671/
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Ke-hoach-cong-tac-tuyen-sinh-nam-2022-671/
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Ke-hoach-cong-tac-tuyen-sinh-nam-2022-671/
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-cap-va-lien-thong-giua-cac-trinh-do-trong-giao-duc-nghe-nghiep-nam-2022-708/
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STT 
Lĩnh vực/ 
Nội dung 

Thời điểm 
công khai 

Hình thức Văn bản công khai 
Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 
công khai trên cổng/trang TTĐT) 

07/01/2022 của Trường CĐCĐ Kon Tum 
về tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, 
sơ cấp và liên thông giữa các trình độ trong 
giáo dục nghề nghiệp năm 2022 

/detail/Thong-bao-tuyen-sinh-trinh-

do-cao-dang-trung-cap-so-cap-va-

lien-thong-giua-cac-trinh-do-trong-

giao-duc-nghe-nghiep-nam-2022-

708/ 

2 
Quy chế, quy 
định 

19/5/2022 

Thông báo 

bằng văn bản 
gửi toàn thể 
cán bộ, viên 

chức qua 
iOffice 

Quyết định số 568/QĐ-CĐCĐ ngày 
19/5/2022 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ 
Kon Tum về việc ban hành Quy định về 
liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào 
tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. 

https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/quy-

che-dao-tao/quy-che-dao-tao/quyet-

dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-

lien-ket-to-chuc-thuc-hien-chuong-

trinh-dao-tao-trinh-do-cao-dang-

trung-cap-va-so-cap-19.html 

29/4/2022 

Quyết định số 493/QĐ-CĐCĐ ngày 
29/4/2022 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ 
Kon Tum về việc ban hành Quy định đào 
tạo chương trình chất lượng cao trình độ 
trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành 
giáo dục nghề nghiệp 

https://ktcc.edu.vn/uploads/quy-che-

dao-tao/2022_04/quy-dinh-dao-tao-

chuongtrinh-chatluongcao-tc-cd.pdf 

 

18/5/2022 

Quyết định số 563/QĐ-CĐCĐ ngày 
18/5/2022 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ 
Kon Tum về việc ban hành Quy chế đào 
tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 
theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín 
chỉ các ngành, nghề giáo dục nghề nghiệp 

https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/quy-

che-dao-tao/quy-che-dao-tao/quyet-

dinh-ban-hanh-quy-che-dao-tao-trinh-

do-trung-cap-trinh-do-cao-dang-theo-

phuong-thuc-tich-luy-mo-dun-hoac-tin-

chi-cac-nganh-nghe-dao-tao-giao-duc-

nghe-nghiep-18.html 

https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/quy-

che-dao-tao/quy-che-dao-tao/quy-che-

dao-tao-1.htm 

https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-cap-va-lien-thong-giua-cac-trinh-do-trong-giao-duc-nghe-nghiep-nam-2022-708/
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-cap-va-lien-thong-giua-cac-trinh-do-trong-giao-duc-nghe-nghiep-nam-2022-708/
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-cap-va-lien-thong-giua-cac-trinh-do-trong-giao-duc-nghe-nghiep-nam-2022-708/
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-cap-va-lien-thong-giua-cac-trinh-do-trong-giao-duc-nghe-nghiep-nam-2022-708/
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws/detail/Thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-cao-dang-trung-cap-so-cap-va-lien-thong-giua-cac-trinh-do-trong-giao-duc-nghe-nghiep-nam-2022-708/
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/quy-che-dao-tao/quy-che-dao-tao/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-lien-ket-to-chuc-thuc-hien-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-cao-dang-trung-cap-va-so-cap-19.html
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/quy-che-dao-tao/quy-che-dao-tao/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-lien-ket-to-chuc-thuc-hien-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-cao-dang-trung-cap-va-so-cap-19.html
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/quy-che-dao-tao/quy-che-dao-tao/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-lien-ket-to-chuc-thuc-hien-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-cao-dang-trung-cap-va-so-cap-19.html
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/quy-che-dao-tao/quy-che-dao-tao/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-lien-ket-to-chuc-thuc-hien-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-cao-dang-trung-cap-va-so-cap-19.html
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/quy-che-dao-tao/quy-che-dao-tao/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-lien-ket-to-chuc-thuc-hien-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-cao-dang-trung-cap-va-so-cap-19.html
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/quy-che-dao-tao/quy-che-dao-tao/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-lien-ket-to-chuc-thuc-hien-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-cao-dang-trung-cap-va-so-cap-19.html
https://ktcc.edu.vn/uploads/quy-che-dao-tao/2022_04/quy-dinh-dao-tao-chuongtrinh-chatluongcao-tc-cd.pdf
https://ktcc.edu.vn/uploads/quy-che-dao-tao/2022_04/quy-dinh-dao-tao-chuongtrinh-chatluongcao-tc-cd.pdf
https://ktcc.edu.vn/uploads/quy-che-dao-tao/2022_04/quy-dinh-dao-tao-chuongtrinh-chatluongcao-tc-cd.pdf
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/quy-che-dao-tao/quy-che-dao-tao/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-dao-tao-trinh-do-trung-cap-trinh-do-cao-dang-theo-phuong-thuc-tich-luy-mo-dun-hoac-tin-chi-cac-nganh-nghe-dao-tao-giao-duc-nghe-nghiep-18.html
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/quy-che-dao-tao/quy-che-dao-tao/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-dao-tao-trinh-do-trung-cap-trinh-do-cao-dang-theo-phuong-thuc-tich-luy-mo-dun-hoac-tin-chi-cac-nganh-nghe-dao-tao-giao-duc-nghe-nghiep-18.html
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/quy-che-dao-tao/quy-che-dao-tao/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-dao-tao-trinh-do-trung-cap-trinh-do-cao-dang-theo-phuong-thuc-tich-luy-mo-dun-hoac-tin-chi-cac-nganh-nghe-dao-tao-giao-duc-nghe-nghiep-18.html
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/quy-che-dao-tao/quy-che-dao-tao/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-dao-tao-trinh-do-trung-cap-trinh-do-cao-dang-theo-phuong-thuc-tich-luy-mo-dun-hoac-tin-chi-cac-nganh-nghe-dao-tao-giao-duc-nghe-nghiep-18.html
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/quy-che-dao-tao/quy-che-dao-tao/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-dao-tao-trinh-do-trung-cap-trinh-do-cao-dang-theo-phuong-thuc-tich-luy-mo-dun-hoac-tin-chi-cac-nganh-nghe-dao-tao-giao-duc-nghe-nghiep-18.html
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/quy-che-dao-tao/quy-che-dao-tao/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-dao-tao-trinh-do-trung-cap-trinh-do-cao-dang-theo-phuong-thuc-tich-luy-mo-dun-hoac-tin-chi-cac-nganh-nghe-dao-tao-giao-duc-nghe-nghiep-18.html
https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/quy-che-dao-tao/quy-che-dao-tao/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-dao-tao-trinh-do-trung-cap-trinh-do-cao-dang-theo-phuong-thuc-tich-luy-mo-dun-hoac-tin-chi-cac-nganh-nghe-dao-tao-giao-duc-nghe-nghiep-18.html
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STT 
Lĩnh vực/ 
Nội dung 

Thời điểm 
công khai 

Hình thức Văn bản công khai 
Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 
công khai trên cổng/trang TTĐT) 

3 Học phí 18/3/2022 

- Thông báo 

bằng văn bản 

gửi toàn thể 
VC qua 

iOffice 

- Niêm yết 
tại Trường 

Quyết định số 315/QĐ-CĐCĐ ngày 
18/3/2022 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ 
Kon Tum về việc điều chỉnh học phí đào 
tạo lái xe cơ giớ đường bộ 

 

V Về lĩnh vực Giáo dục đào tạo 

1 
Kiểm định 
chất lượng 

12/5/2022 

- Thông báo 

bằng văn bản 
gửi toàn thể 
cán bộ, viên 

chức qua 
iOffice 

Quyết định số 461/QĐ-KĐCLV ngày 

09/5/2022 của Giám đốc Trung tâm Kiểm 
định chất lượng giáo dục – Trường Đại học 
Vinh về việc cấp Giấy chứng nhận Kiểm 
định chất lượng chương trình đào tạo ngành 
Giáo dục mầm non 

https://ktcc.edu.vn/index.php/vi/laws

/detail/Quyet-dinh-cap-giay-chung-

nhan-kiem-dinh-chat-luong-chuong-

trinh-dao-tao-nganh-Giao-duc-Mam-

non-trinh-do-cao-dang-709/ 

2. Các nội dung chưa công khai, minh bạch và nguyên nhân 

- Các nội dung phải thực hiện công khai trong kỳ nhưng chưa công khai: Không. 

3. Đánh giá  
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum đã thực hiện nghiêm túc Văn bản số 155/UBND-NC ngày 17 tháng 01 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; 

- Định kỳ thực hiện đầy đủ các Báo cáo theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh và các Sở ngành liên quan. 

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện: Không. 

4. Kiến nghị, đề xuất: Không 
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